	BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                     
	
	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                     
	
	
	
	

	DANH SÁCH HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ NĂM ĐỢT 2 NĂM 2025 - KHÓA 2022
(Kèm theo QĐ số: 4286/QĐ-ĐHSPKT, ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM)

	TT
	MSHV
	Họ & tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Quốc tịch
	Số, ngày QĐ thành lập HĐ đánh giá luận văn tốt nghiệp
	Ngày bảo vệ
	Chuyên ngành đào tạo
	Số, ngày QĐ trúng tuyển

	1
	2230806
	Bùi Văn Tài
	21/02/1998
	Bình Thuận
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	1819/QÐ-ÐHSPKT, ngày 10/07/2024
	24/07/2024
	Kỹ thuật xây dựng
	401/QÐ-ÐHSPKT ngày 17/01/2023

	2
	2230603
	Đinh Ngọc Khánh
	26/02/1983
	Phú Thọ
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	2379/QÐ-ÐHSPKT, ngày 07/07/2025
	26/07/2025
	Kỹ thuật điện
	401/QÐ-ÐHSPKT ngày 17/01/2023

	3
	2230220
	Đinh Thị Khánh Linh
	29/10/1995
	Tp.HCM
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	2636/QÐ-ÐHSPKT, ngày 17/09/2024
	03/10/2024
	Giáo dục học
	401/QÐ-ÐHSPKT ngày 17/01/2023

	4
	2231705
	Huỳnh Quang Sang
	19/06/1999
	Tiền Giang
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	1819/QÐ-ÐHSPKT, ngày 10/07/2024
	13/07/2024
	Kỹ thuật môi trường
	401/QÐ-ÐHSPKT ngày 17/01/2023

	5
	2230902
	Lê Kim Huân
	08/07/1997
	Tp. HCM
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	18/01/2025
	Kỹ thuật cơ điện tử
	401/QÐ-ÐHSPKT ngày 17/01/2023

	6
	2231103
	Nguyễn Minh Huy
	14/10/1997
	Đồng Nai
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	1819/QÐ-ÐHSPKT, ngày 10/07/2024
	27/07/2024
	Kỹ thuật điều khiển & tự động hoá
	401/QÐ-ÐHSPKT ngày 17/01/2023

	7
	2230602
	Nguyễn Ngọc Ân
	28/10/1992
	Tp. HCM
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	1819/QÐ-ÐHSPKT, ngày 10/07/2024
	27/07/2024
	Kỹ thuật điện
	401/QÐ-ÐHSPKT ngày 17/01/2023

	8
	2230804
	Nguyễn Quang Nghĩa
	27/12/1997
	Đồng Nai
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	12/01/2025
	Kỹ thuật xây dựng
	401/QÐ-ÐHSPKT ngày 17/01/2023

	9
	2230905
	Nguyễn Sang
	15/10/1997
	Bình Thuận
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	2636/QÐ-ÐHSPKT, ngày 17/09/2024
	23/09/2024
	Kỹ thuật cơ điện tử
	401/QÐ-ÐHSPKT ngày 17/01/2023

	10
	2230611
	Nguyễn Tấn Hưng
	17/08/1999
	Bến Tre
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	1819/QÐ-ÐHSPKT, ngày 10/07/2024
	27/07/2024
	Kỹ thuật điện
	401/QÐ-ÐHSPKT ngày 17/01/2023

	11
	2230414
	Trần Bá Vũ
	16/05/1997
	Đồng Nai
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	2636/QÐ-ÐHSPKT, ngày 17/09/2024
	23/09/2024
	Kỹ thuật cơ khí
	401/QÐ-ÐHSPKT ngày 17/01/2023

	12
	2230907
	Trần Hải Yến
	04/11/1999
	Đồng Nai
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	18/01/2025
	Kỹ thuật cơ điện tử
	401/QÐ-ÐHSPKT ngày 17/01/2023

	13
	2230516
	Trần Nguyên Hạnh
	06/09/1999
	Bình Định
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	2636/QÐ-ÐHSPKT, ngày 17/09/2024
	30/09/2024
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	401/QÐ-ÐHSPKT ngày 17/01/2023

	14
	2231701
	Trịnh Ngọc Vân Anh
	15/06/1999
	Tây Ninh
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	11/01/2025
	Kỹ thuật môi trường
	401/QÐ-ÐHSPKT ngày 17/01/2023

	15
	2231402
	Võ Đình Vỹ
	20/04/1991
	Bình Định
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	18/01/2025
	Quản lý kinh tế
	401/QÐ-ÐHSPKT ngày 17/01/2023

	16
	2230704
	Võ Phong Phú
	11/05/1991
	Bình Định
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	850/QÐ-ÐHSPKT, ngày 05/04/2024
	20/04/2024
	Kỹ thuật điện tử
	401/QÐ-ÐHSPKT ngày 17/01/2023

	17
	2230413
	Võ Tấn Phú
	02/09/1999
	Quảng Ngãi
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	2636/QÐ-ÐHSPKT, ngày 17/09/2024
	23/09/2024
	Kỹ thuật cơ khí
	401/QÐ-ÐHSPKT ngày 17/01/2023






























	BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                     
	
	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                     
	
	
	
	

	DANH SÁCH HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2025 - KHÓA 2023A
(Kèm theo QĐ số: 4286/QĐ-ĐHSPKT, ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM)

	TT
	MSHV
	Họ & tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Quốc tịch
	Số, ngày QĐ thành lập HĐ đánh giá luận văn tốt nghiệp
	Ngày bảo vệ
	Chuyên ngành đào tạo
	Số, ngày QĐ trúng tuyển

	1
	2340602
	Bùi Công Duy
	09/08/1997
	Tp. HCM
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	19/01/2025
	Kỹ thuật điện
	2197/QÐ-ÐHSPKT ngày 18/07/2023

	2
	2340909
	Đỗ Thành Trung
	21/01/1996
	Vũng Tàu
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	18/01/2025
	Kỹ thuật cơ điện tử
	2197/QÐ-ÐHSPKT ngày 18/07/2023

	3
	2341102
	Hoàng Hưng
	18/06/1999
	Tp. HCM
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	2379/QÐ-ÐHSPKT, ngày 07/07/2025
	26/07/2025
	Kỹ thuật điều khiển & tự động hoá
	2197/QÐ-ÐHSPKT ngày 18/07/2023

	4
	2340220
	Huỳnh Hà Yến
	14/11/1984
	Tp. HCM
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	2379/QÐ-ÐHSPKT, ngày 07/07/2025
	25/07/2025
	Giáo dục học
	2197/QÐ-ÐHSPKT ngày 18/07/2023

	5
	2340404
	Huỳnh Nhâm Thân
	01/01/1993
	Bình Thuận
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	18/01/2025
	Kỹ thuật cơ khí
	2197/QÐ-ÐHSPKT ngày 18/07/2023

	6
	2341109
	Nguyễn Công Trung
	02/09/2000
	Bình Định
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	19/01/2025
	Kỹ thuật điều khiển & tự động hoá
	2197/QÐ-ÐHSPKT ngày 18/07/2023

	7
	2340409
	Nguyễn Hoài Linh
	01/12/2000
	Long An
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	18/01/2025
	Kỹ thuật cơ khí
	2197/QÐ-ÐHSPKT ngày 18/07/2023

	8
	2341304
	Nguyễn Hoàng Hải
	04/01/1990
	Phú Yên
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	10/01/2025
	Khoa học máy tính
	2197/QÐ-ÐHSPKT ngày 18/07/2023

	9
	2341104
	Nguyễn Thanh Nhã
	11/04/1999
	Bình Định
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	19/01/2025
	Kỹ thuật điều khiển & tự động hoá
	2197/QÐ-ÐHSPKT ngày 18/07/2023

	10
	2340808
	Nguyễn Thanh Phúc
	15/10/1990
	Long An
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	12/01/2025
	Kỹ thuật xây dựng
	2197/QÐ-ÐHSPKT ngày 18/07/2023

	11
	2340219
	Nguyễn Thị Hồng Thuý
	15/08/1992
	Quảng Bình
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	18/01/2025
	Giáo dục học
	2197/QÐ-ÐHSPKT ngày 18/07/2023

	12
	2341307
	Nguyễn Thị Lượt
	09/06/1985
	Nam Định
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	10/01/2025
	Khoa học máy tính
	2197/QÐ-ÐHSPKT ngày 18/07/2023

	13
	2340904
	Nguyễn Văn Thanh Phúc
	06/03/2000
	Bến Tre
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	18/01/2025
	Kỹ thuật cơ điện tử
	2197/QÐ-ÐHSPKT ngày 18/07/2023

	14
	2340412
	Nguyễn Xuân Tùng
	27/05/1993
	Tp. HCM
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	18/01/2025
	Kỹ thuật cơ khí
	2197/QÐ-ÐHSPKT ngày 18/07/2023

	15
	2340413
	Phan Hữu Phúc
	26/08/1990
	Bình Dương
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	18/01/2025
	Kỹ thuật cơ khí
	2197/QÐ-ÐHSPKT ngày 18/07/2023

	16
	2341103
	Tống Hải Ninh
	23/10/2000
	Khánh Hòa
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	19/01/2025
	Kỹ thuật điều khiển & tự động hoá
	2197/QÐ-ÐHSPKT ngày 18/07/2023

	17
	2340801
	Vũ Đức Anh
	29/09/2001
	Kiên Giang
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	3754/QÐ-ÐHSPKT, ngày 26/12/2024
	12/01/2025
	Kỹ thuật xây dựng
	2197/QÐ-ÐHSPKT ngày 18/07/2023








	
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                     
	
	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                     
	
	
	
	

	DANH SÁCH HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2025 - KHÓA 2023B
(Kèm theo QĐ số: 4286/QĐ-ĐHSPKT, ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM)

	TT
	MSHV
	Họ & tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Quốc tịch
	Số, ngày QĐ thành lập HĐ đánh giá luận văn tốt nghiệp
	Ngày bảo vệ
	Chuyên ngành đào tạo
	Số, ngày QĐ trúng tuyển

	1
	2390707
	Lê Trung Tín
	20/11/2000
	Đồng Tháp
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	2379/QÐ-ÐHSPKT, ngày 07/07/2025
	26/07/2025
	Kỹ thuật điện tử
	382/QÐ-ÐHSPKT ngày 05/02/2024

	2
	2391701
	Nguyễn Hồng Phước
	06/07/1991
	Lâm Đồng
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	2379/QÐ-ÐHSPKT, ngày 07/07/2025
	26/07/2025
	Kỹ thuật môi trường
	382/QÐ-ÐHSPKT ngày 05/02/2024

	3
	2390705
	Nguyễn Hồng Sơn
	21/03/1993
	Hải Dương
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	2379/QÐ-ÐHSPKT, ngày 07/07/2025
	26/07/2025
	Kỹ thuật điện tử
	382/QÐ-ÐHSPKT ngày 05/02/2024

	4
	2391002
	Nguyễn Thành Hào
	09/03/1999
	Gia Lai
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	2379/QÐ-ÐHSPKT, ngày 07/07/2025
	26/07/2025
	Kỹ thuật nhiệt
	382/QÐ-ÐHSPKT ngày 05/02/2024

	5
	2391404
	Nguyễn Thị Bích Loan
	12/02/1990
	Gia Lai
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	2379/QÐ-ÐHSPKT, ngày 07/07/2025
	26/07/2025
	Quản lý kinh tế
	382/QÐ-ÐHSPKT ngày 05/02/2024

	6
	2390204
	Phạm Thị Út Hồng
	20/08/1996
	Tp. HCM
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	2379/QÐ-ÐHSPKT, ngày 07/07/2025
	25/07/2025
	Giáo dục học
	382/QÐ-ÐHSPKT ngày 05/02/2024

	7
	2391310
	Savanhsith MAYNORAJ
	06/07/1994
	Viêng Chăng - Lào
	Nam
	Lào
	Lào
	2379/QÐ-ÐHSPKT, ngày 07/07/2025
	26/07/2025
	Khoa học máy tính
	389/QÐ-ÐHSPKT ngày 05/02/2024

	8
	2390212
	Trần Ngọc Tường Nguyên
	13/08/1998
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	2379/QÐ-ÐHSPKT, ngày 07/07/2025
	25/07/2025
	Giáo dục học
	382/QÐ-ÐHSPKT ngày 05/02/2024

	9
	2390222
	Trần Thị Minh Thư
	03/08/1999
	Gia Lai
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	2379/QÐ-ÐHSPKT, ngày 07/07/2025
	25/07/2025
	Giáo dục học
	382/QÐ-ÐHSPKT ngày 05/02/2024

	10
	2391403
	Vũ Xuân Khoa
	10/05/1987
	Thanh Hóa
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	2379/QÐ-ÐHSPKT, ngày 07/07/2025
	26/07/2025
	Quản lý kinh tế
	382/QÐ-ÐHSPKT ngày 05/02/2024



